PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC Dự ÁN TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo số 73/KH-UBND ngày 03/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội)

	Số TT
	
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	Cơ quan chủ trì tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư
	Nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư

	I
	Các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên

	I.1
	Các dự án thuộc khối Văn Xã
	Cơ quan chủ trì thực hiện:

-
Kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư theo trách nhiệm của người quyết định đầu tư;

- Đánh giá đột xuất trong những trường hợp có những vướng mắc, khó khăn, tác động phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình thực hiện dự án;

-
Đánh giá tác động trong trường hợp dự án đã hoàn thành theo trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư (đối với dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện).


	1
	Xây dựng Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Tim Hà Nội
	Bệnh viện Tim HN
	Quận Hoàn Kiếm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	2
	Bệnh viện u bướu Hà Nội
	Sở Y tế
	Quận Hai Bà Trưng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	3
	Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hà Nội
	Sở Y tế
	Quận Hai Bà Trưng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	4
	Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên
	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên
	Huyện Phú Xuyên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	

	5
	Xây dựng Trường THCN đa ngành Sóc Sơn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Huyện Sóc Sơn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	6
	Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức
	Bệnh viên đa khoa huyện Mỹ Đức
	Huyện Mỹ Đức
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	1.2
	Các dự án thuộc khối quận huyện
	

	7
	Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSDĐ tại B2-3/N03 phường Việt Hưng, quận Long Biên
	UBND quận Long Biên
	Quận Long Biên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	8
	Xây dựng HTKT tái định cư Tiên Dược- Mai Đình
	UBND huyện Sóc Sơn
	Huyện Sóc Sơn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	


	1.3
	Các dự án thuộc khối Nông nghiệp
	Cơ quan chủ trì thực hiện:

-
Kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư theo trách nhiệm của người quyết định đầu tư;

- Đánh giá đột xuất trong những trường hợp có những vướng mắc, khó khăn, tác động phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình thực hiện dự án;

-
Đánh giá tác động trong trường hợp dự án đã hoàn thành theo trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư (đối với dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện).

	9
	Xây dựng vùng sản xuất RÁT xã Minh Châu
	UBND huyện Ba Vì
	Huyện Ba Vì
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	10
	Kiên cố hóa, kết hợp giao thông kênh chính trạm bơm La Khê tại quận Hà Đông
	Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Đáy
	Huyện Thanh Oai, quận Hà Đông
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	11
	Cải tạo nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (phần đầu mối)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Huyện Thạch Thất
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	12
	Di chuyên, nâng cấp trạm bơm Đan Hoài, huyện Đan Phượng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Huyện Đan Phượng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	13
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Phụ Chính, huyện Chương Mỹ
	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy
	Huyện Chương Mỹ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	14
	Hệ thống tiêu Hiệp Thuận huyện Phúc Thọ
	Công ty TNHH MTV thủy lợi sông Tích
	Huyện Phúc Thọ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	

	15
	Kè chổng sạt lở bờ tả sông Đáy xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa
	UBND huyện Ứng Hòa
	Huyện Ứng Hòa
	Sở Nông nghiệp và Phát tnển nông thôn
	

	1.4
	Các dự án thuộc khối ODA
	

	16
	Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội
	Sở Giao thông vận tải
	Thành phố Hà Nội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	17
	Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II
	Sở Xây dựng
	TP Hà Nội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	18
	Dự án tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị
	Sở Giao thông vận tải
	TP Hà Nội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan chủ trì thực hiệnỊ:

-
Kiểm trê, đánh giá dự án đầu tư theo trách nhiệm của người quyết định đầu

tư'

- Đánh giá đột xuất trong những trường hợp có những vướng mắc, khó

khăn, tác động phát sinh ngoài dự kiên trong quá trình thực hiện dự án;

-
Đánh gia tác động trong trường hợp dự án đa hoàn thành theo ừách nhiẹm của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư (đối với dự án do Sờ Kế hoạch và

Đầu tư chủ trì thục hiện)!

	19
	Dự án thực hiện sáng kiến 3R tai TP Hà Nội để góp phần phát triển XH bền vững
	Công ty TNHH NN MTV Môi trường đô thị
	TP Hà Nội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	1.5
	Các dự án thuộc khối Hạ tầng đô thị
	

	20
	Xây dựng cầu vượt nhẹ nút giao Chùa Bộc - Thái Hà
	Sở Giao thông Vận Tải
	Quận Đống Đa
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	21
	Cải tạo nâng cấp đường 16, huyện Sóc Sơn
	Sở Giao thông Vận Tải
	Huyện Sóc Sơn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	22
	Xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ GPMB NO 1 tại ô D12 khu đô thị mới Cầu Giấy
	UBND quân Cầu Giấy
	Quận Cầu Giấy
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	II
	Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác
	

	II.l
	Các dự án thuộc khối Văn xã
	Đánh giá dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

	1
	Trung tâm dạy nghề Hùng Vương
	Công ty TNHH phát triển Hùng Vương
	Quận Cầu Giấy
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	2
	Trung tâm Dạy nghề nhân đạo Vân Sơn
	Công ty CP đâu tư Vân Sơn
	Huyện Sóc Sơn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	3
	Trung tâm dạy nghề vào giáo dục thường xuyên tại Mễ Trì, huyện Từ Liêm
	Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Đại Phát
	Huyện Từ Liêm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	4
	Bệnh viên đa khoa quốc tế Nam Cường
	Công ty TNHH tập đoàn Nam Cường
	Quận Hà Đông
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	5
	Xây dựng bệnh viện y học cồ truyền tư nhân An Việt
	Công ty TNHH đâu tư và phát triển y dược An Việt
	Quận Hà Đông
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Đánh giá dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

	6
	Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh
	Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh
	Huyện Từ Liêm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	7
	Bệnh viện đa khoa Y Cao
	Công ty CP dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	Huyện Từ Liêm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	8
	Bệnh viện đa khoa Quang Trung
	Công ty CP bệnh viện đa khoa Quang Trung
	Quận Hoàng Mai
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	9
	Bệnh viện đa khoa tư nhân Mắt Hà Nội
	Công ty CP kính mắt Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	10
	Phòng khám đa khoa Văn Phú
	Công ty CP Văn Phú - Land
	Quận Hà Đông
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	11
	Trường trung cấp nghề Sơn Tây
	Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Đại Dương
	Thị xã Sơn Tây
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	12
	Trung tâm dạy nghề Đại Cường
	Công tyTNHH Thương mại Đại Cường
	Quận Long Biên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	13
	Dự án xây dựng khu du lịch sinh thái Đông Anh - Hà Nội
	Công ty CP đâu tư và phát triển công nghệ MEFRIMEX
	Huyện Đông Anh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	


	II.2
	Các dự án thuộc khối Công nghiệp thương mại dịch vụ
	

	14
	Cải tạo nâng cấp Trung tâm thương mại Tràng Tiền
	Công ty TNHH đâu tư thương mại Tràng Tiền
	Quận Hoàn Kiếm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Đánh giá dự án đầu tu của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

	15
	Xây dựng lại gắn với quản lý và khai thác chợ Liên Phương
	Công ty CP đầu tư xây dụng Nam Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	16
	Tòa tháp VCCI
	Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	Quận Đống Đa
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	17
	Khu địch vụ - thương mại và trưng bày sản phẩm
	Công ty cổ phẩn CAVICO khoáng sản và công nghiệp
	Huyện Từ Liêm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	18
	Trung tâm dịch vụ công cộng hỗn hợp Nam Hà Nội
	Công ty CP tập đoàn Phú Thái
	Huyện Thanh Trì
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	19
	Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật thiết bị truyền hình, điện nhẹ, ôtô
	Công ty CP xuất nhập khẩu công nghệ mới
	Huyện Thanh Trì
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	20
	Nhà máy lắp ráp điều hòa nhiệt độ
	Công ty CP công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường
	Huyện Thanh Tri
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	21
	Tòa nhà, văn phòng - thương mại Bình Dương
	Công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương
	Huyện Đông Anh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	II.3
	Các dự án thuộc khối Hạ tầng đô thị
	

	22
	Khu đô thị chức năng ao Sào tại quận Hoàng Mai
	Công ty Xây dựng Lung Lô
	Quận Hoàng Mai
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	23
	Khu nhà ở để bán tại thôn Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì huyện Từ Liêm
	Công ty TNHH MTV du lịch Công đoàn Việt Nam
	Huyện Từ Liêm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Đánh giá dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

	II.4
	Nhóm các dự án đầu tư nước ngoài
	

	24
	Công ty sản xuất thiết bị điện tử viễn thông
	Công ty sản xuất thiết bị điện tử viễn thông
	Huyện Hoài Đức
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	25
	Ciputra Hanoi internation city (khu đô thị Nam Thăng Long)
	Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long
	Quận Hà Đông
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	26
	Khu chung cư quốc tế Booyoung
	Công ty TNHH Booyoung Việt Nam
	Quận Hà Đông
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	27
	Tòa tháp thiên niên kỷ Hà Tây
	Công ty TNHH TSQ
	Quận Hà Đông
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	28
	Cao ốc quốc tế Hồ Tây
	Công ty TNHH Cao ốc quốc tế Hồ Tây
	Quận Tây Hồ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	29
	Khu đô thị Park City
	Công ty CP phát triển đô thị quốc tế Việt Nam
	Quận Hà Đông
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	30
	Tòa nhà Đất Hồ Tây
	Công ty TNHH Đất Hồ Tây
	Quận Tây Hồ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	31
	Trung tâm Lotte Hà Nội
	Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
	Quận Ba Đình
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	


